
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đông, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

25/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM TRANG

2400923172

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Loại trừ: Hoạt động đấu giá tài sản)

4610

3. Bán buôn đồ uống
( Loại trừ: Bán buôn đồ uống có cồn)

4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

9. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại 
trụ sở)

9329

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

11. Cổng thông tin
( Loại trừ: Hoạt động báo chí)

6312

12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
( Loại trừ: Hoạt động đấu giá tài sản)

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM 
TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SERVICES AND PRODUCTION NAM 
TRANG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAMTRANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987305551        
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

17. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

18. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

21. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

22. Cung ứng lao động tạm thời 7820

23. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830(Chính)

24. Điều hành tua du lịch 7912

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

26. Xây dựng nhà để ở 4101

27. Xây dựng nhà không để ở 4102

28. Xây dựng công trình công ích khác 4229

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024187000065
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tràng Cát, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Đông, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   LUYỆN THỊ TĨNH Nữ

10/12/1987 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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